	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 3249/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm  2006



QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt giá trị bồi thường hỗ trợ GPMB dự án: Cải tạo, 

nâng cấp quốc lộ 6 giai đoạn 2 Sơn La - Tuần Giáo thuộc địa phận

 xã Thôm Mòn,  huyện Thuận Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 116/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 75/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  
Căn cứ Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 977/TTr-STC ngày 29 tháng 12 năm 2006, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về việc phê duyệt giá trị bồi thường hỗ trợ GPMB dự án: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 giai đoạn 2 Sơn La - Tuần Giáo thuộc địa phận  xã Thôm Mòn,  huyện Thuận Châu. Tổng giá trị là: 82.555.000 đồng (Tám mươi hai triệu, năm trăm năm mươi năm ngàn đồng chẵn). Trong đó:

- Đất đai: 







18.665.000 đồng
- Nhà cửa vật kiến trúc:





50.924.000 đồng
- Cây cối hoa màu: 





11.348.000 đồng
- Chi phí tổ chức thực hiện Bồi thường, hỗ trợ GPMB:
  1.618.000 đồng
(Có phụ lục danh sách 02 trang kèm theo)
Điều 2. Kinh phí bồi thường: Nguồn vốn đầu tư của Dự án.

Điều 3. Phương thức thanh toán:

Chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho các tổ chức, hộ gia đình, riêng giá trị tài sản của tập thể chủ dự án chuyển về tài khoản của Xã khi có nhu cầu sử dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước; UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TTHĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
 - Lưu: VT, Huy Anh 15 bản.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

Cầm Văn Đoản


DANH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB
 DỰ ÁN:  CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 6 

Giai đoạn 2 - Thuộc địa phận xã Thôm Mòn huyện Thuận Châu
(Kèm theo Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2006
 của UBND tỉnh Sơn La)


	Stt
	Họ tên chủ hộ
	Tổng cộng
	Đất đai
	Nhà cửa VKT
	Cây cối

hoa màu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tổng gía trị bồi thường
	82.555
	
	
	

	A
	Giá trị bồi thường
	80.937
	18.665
	50.924
	11.384

	
	Xã Thôm Mòn
	80.937
	18.665
	50.924
	11.384

	I
	Khu UBND xã
	12.810
	-
	12.777
	33

	1
	Phạm Hải Hoà
	120
	-
	120
	-

	2
	Lò Văn Quynh
	300
	-
	300
	-

	3
	Lò Văn Thanh
	233
	-
	200
	33

	4
	Lò Thị Sương
	7.022
	-
	7.022
	-

	5
	UBND xã (lường văn Dục)
	240
	-
	240
	-

	6
	Đường bê tông bản Nà Tý + hợp thành (lường văn Dục)
	4.895
	-
	4.895
	-

	II
	Bản Cẳm
	4.707
	550
	3.942
	215

	7
	Lường Văn Vui
	30
	24
	-
	6

	8
	Đường bê tông bản Cẳm
	3.942
	-
	3.942
	-

	9
	Lò Văn Sáng
	657
	526
	-
	131

	10
	Lường Văn San
	78
	-
	-
	78

	III
	Bản Noong Quang
	27.290
	4.144
	19.011
	4.135

	11
	Quàng Văn Kiêm
	4.983
	294
	4.689
	-

	12
	Lường Văn Chốm
	2.268
	1.814
	-
	454

	13
	Lường Văn Hịa
	2.635
	2.036
	-
	599

	14
	Lường Thị Piến
	384
	-
	384
	-

	15
	Lò Văn Khuynh
	205
	-
	175
	30

	16
	Quàng Văn Chính
	346
	-
	346
	-

	17
	Quàng Văn Ngương
	30
	-
	-
	30

	18
	Lường Văn Phương
	23
	-
	-
	23

	19
	Lường Văn Thảnh
	841
	-
	841
	-

	20
	Lò Văn Tún
	42
	-
	-
	42

	21
	Lường Văn Pánh
	3.427
	-
	1.863
	1.564

	22
	Lò Thị Sơ
	370
	-
	370
	-

	23
	Lường Văn Hợp
	7.946
	-
	6.748
	1.198

	24
	Lò Văn Diện
	1.920
	-
	1.920
	-

	25
	Quàng Văn Khận
	363
	-
	363
	-

	26
	Lò Văn Châm
	1.507
	-
	1.312
	195

	IV
	Bản Nà Tý
	2.823
	2.258
	-
	565

	27
	Quàng văn Dinh
	1324
	1.059
	-
	

	28
	Lò Văn No
	1.499
	1.199
	-
	1.052

	 V
	Bản Nà Càng
	5.265
	4.213
	-
	322

	29
	Lò Văn Sẩm
	1.610
	1.288
	-
	325

	30
	Lường Văn Khò
	1.626
	1.301
	-
	152

	31
	Lò Văn Xương
	726
	610
	-
	40

	32
	Lò Văn Doan
	200
	160
	-
	165

	33
	Lò Văn Cư
	825
	660
	-
	48

	34
	Lò Văn Thảo
	242
	194
	-
	1.353

	VI
	Bản Lụa
	8.966
	-
	7.613
	-

	35
	Lường Văn Sanh
	636
	-
	636
	-

	36
	Lò Văn Bình
	132
	-
	132
	-

	37
	Quàng Văn Tỉnh
	1.302
	-
	1.302
	-

	38
	Lò Văn Thi
	187
	-
	187
	-

	39
	Lường Văn Hoài
	1.056
	-
	1.056
	-

	40
	Lường Văn Mấng
	130
	-
	120
	10

	41
	Lường Văn Buốn
	360
	-
	360
	-

	42
	Quàng Văn Dom ( Toản)
	51
	-
	-
	51

	43
	Lò Văn Phát
	491
	-
	408
	83

	44
	Lò Văn Bình ( H )
	420
	-
	420
	-

	45
	Lường Văn Inh
	1.670
	-
	1.670
	-

	46
	Quàng Văn Sinh
	1.481
	-
	272
	1.209

	47
	Lò Văn Tiển ( Thuỷ)
	1.050
	-
	1.050
	-

	VII
	Bản Nà Hay
	19.076
	7.500
	7.581
	3.995

	48
	Lường Văn Nhân
	1.345
	-
	941
	404

	49
	Quàng Văn Biên
	960
	-
	960
	-

	50
	Tòng Văn Không
	1.760
	-
	1.760
	-

	51
	Quàng Văn Bun
	1.520
	-
	1.520
	-

	52
	Cà Văn Buông
	13.491
	7.500
	2.400
	3.591

	B
	Chi phí tổ chức thực hiên bồi thường
	1.618
	
	
	


